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A. TRẮC  NGHIỆM:
Câu 1. Cảnh quan gồm:
[bookmark: _GoBack]A. Cảnh quan tự nhiên 	B. Cảnh quan nhân tạo 	C. Cả A, B đúng 	D. Cả A,B sai
Câu 2. Cảnh quan nhân tạo gồm mấy loại:
A. 1 				B. 2 				C.3 			D. 4
Câu 3. Rừng cây, công viên, chậu hoa trước nhà… có phải là cảnh quan thiên nhiên không?
A. có  				B. Không
Câu 4: Lễ hội Nghinh Ông là tục tôn thờ:
A. Cá heo 			B. Cá mập 			C. Cá voi 		D. Cá sấu 			
Câu 5: Lễ hội Nghinh Ông – Cần Giờ được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia vào năm:
A. 2011 			B. 2012 			C. 2013			D. 2014
Câu 6: Lễ hội văn hoá ở TP.HCM gồm 2 phần là: Lễ và:
A. Hè 				B. Hội 				C. Yến 			D. Tiệc
Câu 7: Địa danh Thủ Đức xuất phát từ:
A. Tên của 1 loài vật 	   B. Tên của 1 vùng đất        C. Tên hiệu của Tạ Dương Minh 	D. Tên của 1 ngôi chợ
Câu 8: Một món ăn đặc sản ở Thủ Đức:
A. Phở 		B. Bánh canh				C. Bún riêu 			D. Nem
Câu 9: Tạ Dương Minh đã lập ra 1 ngôi chợ nổi  tiếng đó là:
A. Chợ Thủ Đức	 B. Chợ Tân Định 			C. Chợ Bà Chiểu 		D. Chợ Bến Thành	
Câu 10: Lí là những làn điệu dân ca, được hình thành từ những câu ca dao – khái niệm này theo em:
A. Sai 					B. Đúng
Câu 11: “ Lăm le muốn bẻ, trèo lên sợ té, thò tay mà bẻ…” -  là lời bài Lí nào sau đây:
A. Lí con cò 			B. Lí con cua 			C. Lí cây chanh 		D. Bắc kim thang
Câu 12: Chợ Bến Thành được khởi công vào năm nào?
A. 1911 			B. 1912			C. 1913 			D. 1914
Câu 12: TP.HCM là tên gọi thay thế cho TP Sài Gòn từ năm nào?
A. 1974 			B. 1975 			C. 1976 			D.1977			
Câu 13. Làng nghề truyền thống làm lồng đèn Phú Bình, thuộc quận mấy:
A. Phú Nhuận 			B. Quận 10 			C. Tân Bình 			D. Quận 11
Câu 14. Quy trình để tạo ra 1 chiếc lồng đèn hoàn chỉnh, gồm:
A. Tạo hình sản phẩm, trang trí  		B. Tạo khung, trang trí  
C. Tạo hình sản phẩm, tạo khung 		D. Tạo hình sản phẩm, tạo khung, trang trí  
Câu 15. Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt nằm ở quận:
A. Quận 3 		B. Bình Thạnh			 C. Phú Nhuận 		D. Quận 1
Câu 16: Lễ hội chùa bà Thiên hậu thờ người phụ nữ gốc:
A. Kinh 		B. Khmer 			C. Hoa 			D. Tày
Câu 17: Bến Nhà Rồng đã đánh dấu 1 sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam vào: 
A. 5.6.1908 		B. 5.6.1909		C. 5.6.1910 		D. 5.6.1911
Câu 18: Bến Nhà Rồng ngày nay thuộc quận mấy?
A. 4				B. 5 				C. 6				D. 7
Câu 19: Địa danh Bến Nhà Rồng được xây dựng vào năm nào?
A. 1860 			B. 1861 			C. 1862 			D. 1863
Câu 20. Tục thờ cúng tổ tiên được xếp vào nhóm nào sau đây:
A. Các phong tục lễ tết 		B. Các phong tục trong đời sống văn hoá (ăn, mặc, ở, ứng xử…)
C. Các phong tục trong làng xã 	D. Các phong tục liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
B. TỰ LUẬN:
Câu 1. Cảnh quan là gì? Cảnh quan ở TP.HCM có giá trị như thế nào?
Câu 2. Địa danh là gì? Có mấy loại địa danh, kể tên?
Câu 3: Hãy liệt kê  3 từ mô tả hành động đẹp và 3 từ mô tả hành động không làm đẹp môi trường, cảnh quan thiên nhiên xung quanh em.
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